
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH SỬA CHỮA, NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP THỦY LỢI NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số  426 /QĐ-UBND  ngày  20 /02/2025 của UBND tỉnh)
(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT Tên công trình Địa điểm xây dựng
(xã, huyện) Quy mô dự kiến

Hiệu quả
tưới
(ha)

Nhu cầu đầu
tư

Đã bố trí vốn
năm 2024

I Công trình chuyển tiếp 125 3496 1816

1 Sửa chữa, kiên cố mương Kai Hiển Xã Tân Thành, Hữu Lũng Sửa chữa, kiên cố mương 125 3496,0 1815,8

II Các dự án khởi công mới năm 2025 263 21.600 -

1 Sửa chữa đập dâng Chất Loòng và đập dâng
Khau Ma xã Vạn Thuỷ, huyện Bắc Sơn Sửa chữa 02 đập dâng và kiên cố 750m

mương cũ 15 1.600

2 Sửa chữa đập, mương Nà Luông Xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn Sửa chữa đập dâng và kiên cố 360m
mương cũ 7 700

3 Sửa chữa đập và mương Tà Khảm  xã Tân Minh, huyện Tràng Định Sửa chữa đập và kiên cố 400m mương 18 2.000

4 Sửa chữa đập và mương Vằng Nghịt  xã Tân Minh, huyện Tràng Định Sửa chữa đập và kiên cố mương 100m
mương 15 1.000

5 Sửa chữa đập, mương thuộc hệ thống hồ Nà
Pàn xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng Sửa chữa 04 đập dâng và 450m mương bị

hư hỏng, xuống cấp ở hạ lưu hồ Nà Pàn 65 800

6 Sửa chữa kiên cố mương Bản Chạo Xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập Sửa chữa, kiên cố 800m mương 10 1.500

7 Sửa chữa công trình đập Phai Bó Xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan Sửa chữa đập dâng đầu mối 12 1.500

8 Sửa chữa, kiên cố mương Đồng Luông xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng Sửa chữa, kiên cố 500m mương đất tưới
tiêu kết hợp 15 1.000

9 Sửa chữa, kiên cố mương đập Là Cần Xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng Sửa chữa, kiên cố 700m mương 16 1.000

10 Sửa chữa, kiên cố mương Cốc Pục Xã Hải Yến, huyện Cao Lộc Sửa chữa, kiên cố mương 1.200m mương 7 1.500

11 Sửa chữa, kiên cố mương Nà Múc xã Tân Thành, huyện Cao Lộc Sửa chữa, kiên cố mương 1.000m mương 8 1.200

12 Sửa chữa công trình mương Nặm Tốc xã Thiện Hoà, huyện Bình Gia Sửa chữa, kiên cố mương 750m mương
đất 8 700
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13 Sửa chữa công trình Đập Pác Khảo xã Tam Gia, huyện Lộc Bình Sửa chữa đập dâng và sửa chữa, kiên cố
400m mương 15 1.000

14 Sửa chữa công trình đâp, mương Bản Dù xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng Sửa chữa đập và kiên cố 500m mương đất 5 600

15 Sửa chữa, kiên cố mương Nà Ngài Xã Y Tịch, huyện Chi Lăng Sửa chữa, kiên cố 1.500m mương đất 25 2.000

Tổng 388 25.096 1.815,8

TT Tên công trình Địa điểm xây dựng
(xã, huyện) Quy mô dự kiến

Hiệu quả
tưới
(ha)

Nhu cầu đầu
tư
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Kế hoạch vốn
2025 Ghi chú

1580,1

1.580,1 Công trình chuyển tiếp
từ năm 2024

11.420

850 Đề án 1922

650 Xã nông thôn mới
nâng cao năm 2025

900 Đề án 1922; xã nông
thôn mới năm 2025

750
Xã nông thôn mới năm
2025, khắc phục thiệt

hại bão số 3

850
Đề án 1922; xã nông

thôn mới kiểu mẫu năm
2025

700 Đề án 1922

700 Đề án 1922; khắc phục
thiệt hại bão số 3

850 Xã nông thôn mới
2025

800 Giải quyết kiến nghị
của cử tri 

850 Xã nông thôn mới kiểu
mẫu năm 2025

900 Giải quyết kiến nghị
của cử tri 

700 Giải quyết kiến nghị
của cử tri 
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750 Giải quyết kiến nghị
của cử tri 

550 Giải quyết kiến nghị
của cử tri 

619,9
Giải quyết kiến nghị

của cử tri; chuyển tiếp
năm 2026

13.000

Kế hoạch vốn
2025 Ghi chú
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